Danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên đợt 1 tháng 01/2020:
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Năm sinh
	Số Quyết định
	Ngày
	Nơi đề nghị           
	TCHNCC

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	PCC
	VPCC

	
	Bổ nhiệm CCV
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phàn Thị Thanh Bình
	
	x
	1973
	29/QĐ-BTP
	06/01/2020
	Lào Cai
	x
	

	2
	Vũ Thị Thoa
	
	x
	1991
	30/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	3
	Trần Thị Thanh
	
	x
	1987
	31/QĐ-BTP
	
	Bình Phước
	
	x

	4
	Nguyễn Thị Thành Nhân
	
	x
	1992
	32/QĐ-BTP
	
	Bình Phước
	
	x

	5
	Lê Thị Ngọc Lan
	
	x
	1973
	33/QĐ-BTP
	
	Thanh Hóa
	
	x

	6
	Phạm Ngọc Thiệm
	x
	
	1965
	35/QĐ-BTP
	
	Điện Biên
	x
	

	
	Bổ nhiệm lại CCV
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vũ Thị Thanh Hà
	
	x
	1978
	34/QĐ-BTP
	06/01/2020
	Hà Nội
	
	x


Danh sách bổ nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 01/2020:

	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Năm sinh
	Số Quyết định
	Ngày
	Nơi đề nghị           
	TCHNCC

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	PCC
	VPCC

	
	Bổ nhiệm CCV
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Hồng Phương
	
	x
	1986
	85/QĐ-BTP
	17/01/2020
	Tp. Hồ Chí Minh
	
	x

	2
	Hoàng Thị Bích Diệp
	
	x
	1962
	87/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	3
	Nguyễn Lê Nghĩa
	x
	
	1981
	88/QĐ-BTP
	
	Tp. Hồ Chí Minh
	
	x

	4
	Phạm Thị Ngọc Yến
	
	x
	1978
	89/QĐ-BTP
	
	Cà Mau
	
	x

	5
	Hoàng Quỳnh Trang
	
	x
	1992
	90/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	6
	Dương Đăng Tới
	x
	
	1986
	91/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	7
	Lê Anh Tú
	x
	
	1961
	92/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	8
	Phan Thị Châm
	
	x
	1987
	93/QĐ-BTP
	
	Bắc Kạn
	x
	


Danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên đợt 3 tháng 01/2020:

	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Năm sinh
	Số Quyết định
	Ngày
	Nơi đề nghị           
	TCHNCC

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	PCC
	VPCC

	
	Bổ nhiệm CCV
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Huệ
	
	x
	1988
	116/QĐ-BTP
	20/01/2020
	An Giang 
	x
	

	2
	Nguyễn Viết Thì
	x
	
	1979
	115/QĐ-BTP
	
	Bình Phước
	
	x

	3
	Vũ Huỳnh Phương Khanh
	
	x
	1992
	114/QĐ- BTP
	
	Tp. Hồ Chí Minh
	
	x

	4
	Hà Ngọc Sơn
	x
	
	1979
	113/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	5
	Ngô Thúy Hằng
	
	x
	1990
	112/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	6
	Nguyễn Hồng Nhung
	
	x
	1987
	111/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	7
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	x
	1976
	110/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	8
	Nguyễn Sáng
	x
	
	1960
	109/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	9
	Ngô Hoàng Dã Tường Uyên
	
	x
	1991
	108/QĐ-BTP
	
	Lâm Đồng
	
	x

	10
	Lê Thị Ái Vân
	
	x
	1976
	107/QĐ-BTP
	
	Cần Thơ
	
	x

	
	Bổ nhiệm lại CCV
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	
	x
	1964
	106/QĐ-BTP
	20/01/2020
	Thừa Thiên Huế
	
	x


